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KẾ HOẠCH 

 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn huyện Bạch Long Vĩ   

 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/7/2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 12-NQ/ĐH ngày 

26/7/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, Hội đồng nhân dân 

huyện đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 28/7/2020 về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 06/7/2020 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ủy ban nhân dân 

huyện xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2024 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2024 

1. Mục đích: Cụ thể hoá Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Kế hoạch và 

các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cho phù hợp với 

đặc điểm, tình hình đặc thù của huyện; là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, ngành 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh 

doanh và bảo đảm an ninh - quốc phòng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2023 đã đề ra.  

2. Yêu cầu: Bám sát Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/7/2023 của UBND 

thành phố về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và căn cứ tình hình thực tiễn địa phương để 

xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 

của huyện, đảm bảo sát tình hình thực tiễn và tính khả thi. 

Các cơ quan, đơn vị, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực 

công tác được giao tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, 

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết của Chính phủ, Kế 

hoạch của UBND thành phố và Kế hoạch của UBND huyện. Đảm bảo sự chỉ 

đạo, điều hành tập trung thống nhất của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cơ quan, đơn vị đối với những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đã được 



2 

Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Hội đồng nhân dân huyện thông qua, theo đúng 

với tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.  

3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (Có bản phụ lục kèm theo) 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI NĂM 2023 

1. Đánh giá nhiệm vụ về phát triển kinh tế 

* Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt 428,74 tỷ đồng, đạt 

109,57% kế hoạch năm, trong đó: 

- Nhóm ngành công nghiệp - xây dựng:  Ước thực hiện 169,2 tỷ đồng, đạt 

120,43% kế hoạch năm, đạt 65,48% so với cùng kỳ. Các công trình, dự án đầu 

tư xây dựng trên địa bàn huyện được đẩy mạnh triển khai; một số đơn vị trên địa 

bàn được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở, công trình phục vụ nhiệm 

vụ quốc phòng; sản xuất điện được đẩy mạnh với hệ thống máy phát diezeen, 

năng lượng gió và năng lượng mặt trời; hoạt động cơ khí sửa chữa của nhân dân 

được duy trì. 

- Nhóm ngành dịch vụ: Ước đạt 247,7 tỷ đồng, đạt 103,51% kế hoạch 

năm, đạt 109,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 50,4 tỷ đồng, đạt 

126% kế hoạch năm, đạt 100,4% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào doanh 

thu của các phương tiện thu mua hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, các hộ làm 

dịch vụ cung ứng nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu nhân dân trên đảo và các 

phương tiện vươn khơi; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trên địa bàn huyện 

đạt 8,7 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch năm, đạt 101,16% so với cùng kỳ. 

- Nhóm ngành nông nghiệp, thủy sản: Ước thực hiện 11,84 tỷ đồng, đạt 

109,43% kế hoạch năm, đạt 112,12% so với cùng kỳ. Trong đó Nông nghiệp 

ước đạt 3,44 tỷ đồng đạt 22,86% kế hoạch năm; đã tập trung vào chăn nuôi, 

trồng trọt rau xanh, thực phẩm cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, quân 

và nhân dân huyện đảo; Thủy sản ước đạt 8,4 tỷ đồng đạt 104,7% kế hoạch năm. 

- Thu ngân sách: Tăng cường quản lý thu chi ngân sách, điều hành ngân 

sách chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 

ước thực hiện 1.150 triệu đồng, trong đó: Thu thuế là 410 triệu đồng đạt 100% 

kế hoạch giao; thu phí, lệ phí và giá dịch vụ của Ban quản lý Cảng và khu neo 

đậu tàu đạt 740 triệu đồng. 

* Tổng thu hút vốn đầu tư xây dựng ước đạt 149 tỷ bằng 123,42% kế 

hoạch năm, đạt 62,26% so với cùng kỳ. 

- Công tác quản lý tài nguyên, môi trường:  

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học năm 2023. Chỉ đạo tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023; tổ chức 

triển khai phát động các đợt tổng vệ sinh môi trường và thu gom rác thải toàn 
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đảo trong các dịp ngày lễ, tết và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện; vận 

động các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư thường xuyên triển khai dọn vệ sinh 

môi trường khu vực làm việc, sinh sống. Các phòng, ban, đơn vị chức năng 

thường xuyên kiểm soát và ngăn chặn các hành vi chặt phá cây xanh, săn bắt 

chim thú, khai thác trái phép nguồn lợi thủy sản; tuyên truyền, nhắc nhở các hộ 

kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, 

phân loại rác và đổ rác đúng nơi quy định. 

- Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai, tình 

hình triển khai các dự án:  

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng 

theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được thành phố phê duyệt tại Quyết định 

1056/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn trình quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu trên địa bàn huyện. Tuy 

nhiên do có sự sai khác về diện tích đất quốc phòng nên việc triển khai bị chậm 

tiến độ so với yêu cầu. Ủy ban nhân dân huyện đang tích cực phối hợp với Bộ chỉ 

huy quân sự thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan 

để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo thành phố để phê duyệt. 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường 

quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng; đã tiến hành rà soát lại việc sử dụng đất 

của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện; rà soát, xử lý các trường hợp đất lấn 

chiếm, xây dựng sai quy định. 

- Tình hình triển khai các dự án đầu tư: Trên cơ sở nguồn vốn đầu tư 

công được thành phố phân bổ, Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ vốn cho các 

công trình, dự án và chỉ đạo Ban quản lý dự án và các nhà tầu tập trung triển 

khai thực hiện theo Kế hoạch. Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực đôn đốc các 

nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các công trình, dự án. Tập trung đôn 

đốc nhà thầu sớm hoàn thành, quyết toán đúng thời gian quy định. 

- Công tác bảo tồn biển: Ban quản lý Khu bảo tồn biển tiếp tục phối hợp 

tốt với các phòng, ban, lực lượng chức năng duy trì thường xuyên công tác tuần 

tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm các quy định về bảo tồn biển; phối 

hợp với các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Triển 

khai điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng các hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản 

trong khu bảo tồn; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa 

học trong sản xuất giống hải sản để tái tạo nguồn lợi. 

- Công tác phát triển du lịch: Tích cực kêu gọi các nhà đầu tư vào huyện 

khảo sát, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; tạo điều kiện cho Tổng đội Thanh 

niên xung phong hình thành các tua du lịch nhỏ; tập trung làm tốt công tác tuyên 

truyền, quảng bá tiềm năng lợi thế phát triển du lịch huyện đảo. 

2. Về văn hóa xã hội 
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- Công tác văn hóa thông tin, tuyên truyền:  

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên; tập 

trung triển khai các hoạt động biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao nhân kỷ niệm 

các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố, huyện và giao lưu với các đoàn công 

tác của Trung ương và thành phố ra thăm và làm việc tại huyện. 

Triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn 

huyện. Đã triển khai tuyên truyền các nội dung theo hướng dẫn của Sở Thông 

tin và Truyền thông; Tuyên truyền trong các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, 

thành phố và của huyện; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Trong đó, đã tập trung 

cao cho công tác tuyên truyền kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Hải Phòng và kỷ 

niệm 30 năm ngày thành lập huyện. 

Tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng vương 

(10/3) kết hợp với tổ chức thành công Lễ hội chùa Bạch Long năm 2023 vào dịp 

ngày giỗ Quốc Tổ. Huyện đã đề xuất và được Ban trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt 

Nam thành phố phân công nhân sự của Giáo hội để quản lý tự viện, sinh hoạt 

tôn giáo tại chùa Bạch Long; phối hợp với Thành hội phật giáo lần đầu tiên tổ 

chức Đại Lễ Phật đản năm 2023 tại Chùa Bạch Long đảm bảo trang trọng, đúng 

quy định.  

Công tác phát thanh tiếp sóng truyền hình được duy trì và đảm bảo chất 

lượng phục vụ nhân dân huyện đảo; duy trì thời lượng phát hình 18h đến 20h/ 

ngày (trong dịp tết Nguyên đán phát sóng 24/24h); duy trì đưa các tin, bài tuyên 

truyền về các hoạt động của quân, dân huyện đảo về Đài truyền hình Hải Phòng, 

báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử huyện và một số trang báo điện tử. 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao 

triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; đã đẩy mạnh công tác 

phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện, tuyên truyền trên 

cổng thông tin điện tử huyện và trang trí cổ động trực quan tại trụ sở Huyện uỷ, 

UBND và các tuyến đường nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, chào mừng các 

ngày lễ kỷ niệm của đất nước, thành phố và ngày truyền thống của các cơ quan, 

đơn vị và tập trung cao cho tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện; 

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và dân cư trang trí cổ động trực quan 

trong các ngày Tết, lễ kỷ niệm của đất nước, thành phố và kỷ niệm 30 năm ngày 

thành lập huyện. 

- Công tác giáo dục - đào tạo: Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng dạy 

và học phù hợp với đặc thù của huyện đảo; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy và học của Trường Tiểu học - Mẫu giáo huyện; chấp hành 

nghiêm công tác phòng chống dịch, đảm bảo công tác vệ sinh trường lớp theo chỉ 

đạo của Sở Giáo dục đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện. 
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- Công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân:  

Tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo 

chỉ đạo của thành phố. Trong năm trên địa bàn huyện ghi nhận 03 trường hợp 

dương tính với COVID-19 đều được cách ly và điều trị tại nhà đảm bảo an toàn. 

Các dịch bệnh truyền nhiễm khác đều đảm bảo an toàn, đặc biệt là dịch sốt xuất 

huyết Dengue. Đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và 

sau Tết Quý Mão và các dịp kỷ niệm. 

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Y tế quân dân y đã khám và chữa 

bệnh cho 1.500 lượt người, trong đó điều trị nội trú 250 lượt người, ngoại trú 

1.250 lượt người; đã mổ thành công 01 ca đau ruột thừa phức tạp. Ủy ban nhân 

dân huyện đã quan tâm huy động mọi nguồn lực để mua sắm bổ sung trang thiết 

bị y tế phục vụ công tác khám, điều trị và cấp cứu bệnh nhân tại Trung tâm Y tế 

quân dân y. Trung tâm y tế Quân dân y phối kết hợp Bệnh viện Bạch Mai đã tổ 

chức ra đảo ngày 24 đến ngày 26/6 khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 

cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện. 

Công tác phòng dịch được quan tâm cao; đã triển khai phun thuốc khử 

trùng tại các khu vực có nguy cơ; cấp phát Cloramin B cho các cơ quan đơn vị 

trên địa bàn huyện đảo để chủ động thường xuyên thau khử trùng. Phát động 

chiến dịch vệ sinh cơ quan, đơn vị, khu dân cư và vệ sinh môi trường toàn 

huyện; tập trung làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Công tác bảo hiểm xã hội: Triển khai gia hạn, phát hành thẻ BHYT cho 

259 đối tượng nhân dân đang sinh sống trên địa bàn huyện theo đúng quy định; 

cấp phát 33 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn. Làm tốt công tác thu 

bảo hiểm các loại trên địa bàn, đạt 100% kế hoạch năm. Công tác chi trả các chế 

độ bảo hiểm đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

3. Công tác Nội chính 

- Công tác cải cách hành chính: Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan 

nội chính, tư pháp đã làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những kiến 

nghị, thắc mắc của nhân dân; chỉ đạo các phòng, ban chức năng đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, phù hợp điều kiện 

đặc thù huyện đảo.  

- Công tác Nội vụ - Thi đua khen thưởng: Hoàn thiện công tác đánh giá 

phân loại công chức, viên chức, tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 

2022. Triển khai tự chấm điểm và đánh giá công tác CCHC nhà nước trên địa 

bàn huyện năm 2023. Triển khai rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, xây 

dựng đề án vị trí việc làm các phòng chuyên môn; triển khai kế hoạch tuyển 

dụng viên chức năm 2023. Biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân hộ gia 

đình có thành tích xuất sắc trong 30 năm xây dựng và phát triển huyện đảo và 

các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 
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- Công tác quản lý nhà nước về tư pháp: Triển khai làm tốt công tác hộ 

tịch, công tác chứng thực, đăng ký khai sinh. Công tác rà soát, thẩm định các văn 

bản quy phạm pháp luật được triển khai thường xuyên, đảm bảo đúng quy định. 

Tập trung tuyên truyền các nội dung kế hoạch của thành phố về các văn bản pháp 

luật mới có hiệu lực thi hành. Đã đăng ký khai sinh 02 trường hợp; xác nhận tình 

trạng hôn nhân 03 trường hợp; trích lục bản sao giấy tờ hộ tịch 20 bản; chứng 

thực bản sao từ bản chính 34 việc. 

4. Về quốc phòng - an ninh 

- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương:  

Duy trì, thực nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực PCTT&TKCN, tổ chức tuần 

tra, kiểm soát quân sự các khu vực trước, trong, sau các dịp kỷ niệm và sự kiện 

trọng đại của đất nước; Phổ biến, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm 

Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố về công tác 

SSCĐ cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị; Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023 theo chỉ đạo của 

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; làm tốt công tác ra quân huấn luyện cho các lực 

lượng vũ trang trên địa bàn theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên.  

- Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo: Đẩy mạnh Quy chế phối hợp giữa 

các đơn vị trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ trong công tác cảnh giới vùng trời và 

bảo vệ chủ quyền biển đảo, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên biển.  

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Trên địa bàn được giữ vững; 

Công an huyện thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với các lực lượng trong 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các dịp lễ, Tết, đón các đoàn khách ra thăm 

và làm việc tại đảo. Làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nội bộ. 

Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền 

vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, 

phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững 

chắc. Công tác đảm bảo trật tự ATGT, quản lý nhân khẩu được duy trì tốt. Tổ 

chức tổ tuần tra nhân dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát huy thiết thực ngăn 

chặn tình trạng khai thác trái phép trong khu vực bảo tồn biển; nạn sử dụng hóa 

chất, xung điện, vật liệu nổ khai thác thủy sản đã hạn chế tối đa. 

Năm 2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện đã xử lý 01 vụ việc, xử lý vi 

phạm hành chính với 07 đối tượng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phối 

hợp giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an huyện Bạch 

Long Vĩ với lực lượng Phòng, chống ma túy và tội phạm - Đồn Biên phòng 

Bạch Long Vĩ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa 

bàn huyện.  Công an huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai 

thực hiện Đề án 06/CP 100% thông tin dân cư huyện Bạch Long Vĩ đúng đủ 

sạch sống; 100% công dân được cấp thẻ CCCD gắn chíp, hoàn thành chỉ tiêu 

kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. 
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- Công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn: Đã chủ động xây 

dựng kế hoạch, điều chỉnh bổ sung các phương án phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình thời tiết, mưa bão năm 2023. Thường xuyên 

kiểm kê trang thiết bị phục vụ công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn. Trong quý II năm 2023 xảy ra 01 vụ/01PT/10 trường hợp bị nạn trên biển đã 

được cứu hộ, cứu nạn an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn huyện đã tổ chức thành công diễn tập Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn sát với điều kiện thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2023, cán bộ, quân và dân huyện đảo đã triển khai tổ chức thành 

công các hoạt động kỷ niệm 30 ngày thành lập huyện. Tình hình kinh tế - xã hội 

huyện đảo ổn định, đã tổ chức cho quân và nhân dân huyện đảo đón Tết xuân 

Quý Mão 2023 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản đạt kế 

hoạch đề ra. Khó khăn giao thông đi lại, về điện, nước ngọt cơ bản được khắc 

phục. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, xây dựng, nguồn lợi 

thủy sản... được đẩy mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững. Chất lượng công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 

an sinh xã hội được quan tâm cải thiện. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 vẫn 

còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tình hình kinh tế - xã hội huyện đảo ổn định, 

nhưng tăng trưởng chưa cao, còn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn đầu tư công, 

quyết toán giải ngân vốn đầu tư còn chậm. Một số cơ quan, đơn vị có phát hành 

văn bản đi trên iOffice nhưng số lượng còn ít. Tình hình giá xăng dầu có giảm 

nhưng vẫn ở mức cao gây bất lợi và ảnh hưởng đến sản xuất, khiến cho các 

phương tiện vươn khơi đánh bắt thủy sản có chiều hướng giảm dẫn đến người và 

phương tiện đánh bắt ra vào đảo ít nên ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ của nhân dân huyện đảo; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp 

khó lường ảnh hưởng đến đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống 

của quân và nhân dân trên địa bàn huyện. Chính quyền địa phương triển khai 

quyết liệt trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan huyện đảo 

nhưng vẫn còn có 1 số đơn vị, cá nhân chấp hành chưa tốt ảnh hưởng chung đến 

môi trường huyện đảo. 

IV. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024  

1. Mục tiêu 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 45-NQ/TW 

ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố 

lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm 2021 - 2025. 
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Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được thành phố giao, trong đó tập 

trung triển khai thực hiện tốt các Thông báo số 16-TB/VPTU ngày 17/6/2021 

của Văn phòng Thành ủy Hải Phòng và Công văn số 4016/UBND-TH ngày 

21/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thông 

báo ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy tại cuộc làm việc với Huyện ủy Bạch 

Long Vĩ. 

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều 

kiện cho các hộ kinh doanh duy trì hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng công tác văn hóa, y 

tế, giáo dục. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết kiên cường sáng tạo trong 

quá trình xây dựng và bảo vệ và phát triển huyện đảo; nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, trình độ năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nắm chắc thời cơ, phát huy tối đa 

tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tập trung xây dựng kết cấu 

cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội mà trọng tâm là hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá. 

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

- Triển khai Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND 

huyện về Chuyển đổi số; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 30/3/2023 của 

UBND huyện về Truyền thông Chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2023. 

- Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đảm bảo nhiệm vụ quốc 

phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

- Lập và triển khai dự án một số công trình, dự án quan trọng như: Dự án 

Xây dựng trụ sở, khu sinh hoạt và lưu trú cho thanh niên xung phong; dự án sửa 

chữa, nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn huyện. Tập trung hoàn thành, 

đưa vào sử dụng đối với một số công trình, dự án đang triển khai.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục và các hoạt động 

văn hoá; đảm bảo an sinh xã hội. 

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ, tài 

nguyên - môi trường, xây dựng, quy hoạch. 

3. Các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu năm 2024 

Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, Thuỷ sản - Công nghiệp, Xây dựng - 

Thương mại, Dịch vụ: 2,76% - 39,46% - 57,77%. Trong đó: Nhóm ngành nông 

nghiệp thuỷ sản tăng 12,12%; nhóm ngành công nghiệp, xây dựng giảm 34,52%; 

nhóm ngành thương mại, dịch vụ tăng 9,6% so với năm 2022. 

3.1. Kinh tế 

 - Phấn đấu giá trị sản xuất đạt mức tăng trưởng 6,42% so với năm 2023; tổng 

vốn đầu tư toàn xã hội 152 tỷ đồng, trong đó: Vốn đầu tư xây dựng 150 tỷ đồng. 
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- Thu thuế trên địa bàn huyện đạt 450 triệu đồng. 

3.2. Văn hóa - xã hội  

- Tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện nâng cao. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức dưới 1%. 

- Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%; tiểu học đạt 100%;  

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%;  

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động đạt 85,%; 

- Giữ vững kết quả không có hộ nghèo. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%;  

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt trên 95%.  

3.3. Quốc phòng - an ninh  

- Làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc 

chủy quyền biển đảo. 

- Giữ vững an ninh chính trị, trậ tự an toàn xã hội; phấn đấu 100% cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. 

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Về phát triển kinh tế 

Xây dựng Kế hoạch cụ thể và tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

được Thành ủy giao tại Thông báo số 1455-TB/TU ngày 24/4/2023 của Thành 

ủy về Kết luận của Thường trực Thành ủy tại chương trình làm việc với huyện 

Bạch Long Vĩ. 

Triển khai rà soát các loại hình kinh tế trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, 

có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các loại hình kinh tế phát triển, trong 

đó coi trọng phát triển kinh tế dịch vụ hậu cần nghề cá. 

Quan tâm đẩy mạnh phát triển trồng trọt rau màu, chăn nuôi gia súc, gia 

cầm;  định hướng và tạo điều kiện cho nhân dân phát triển khai thác thủy sản 

ven bờ, thu mua, sơ chế hải sản. Tích cực khai thác, huy động các nguồn vốn 

vay từ ngân hàng chính sách xã hội thành phố giúp nhân dân nguồn vốn để mở 

rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung cao cho công 

tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên biển. Tăng cường sự 

phối hợp của các lực lượng chức năng trong quản lý nguồn lợi thủy sản, bảo tồn 

biển; nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp 

khai thác thủy sản trái phép, đặc biệt là ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi 

khai thác thủy sản bằng phương thức hủy diệt. 
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Tập trung cao cho công tác quản lý môi trường trên đảo và khu vực âu 

cảng; đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại và xử lý rác thải; 

phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy xây dựng và triển khai mô hình dân vận 

khéo về vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải. 

Tập trung nguồn lực để cải thiện cảnh quan, môi trường huyện đảo; đẩy 

mạnh trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; tăng cường trồng cây xanh tại các khu 

vực đất trống; lựa chọn loại cây phù hợp và trồng tập trung tại một số khu vực. 

Quan tâm triển khai các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện 

đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch; rà soát lại, cân đối, phân bổ nguồn 

vốn đầu tư công cho phù hợp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đạt 100% 

kế hoạch. Tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng các công 

trình, dự án thuộc nhiệm vụ được thành phố giao.  

Tích cực khai thác các nguồn vốn để làm mới, sửa chữa, nâng cấp các 

tuyến đường giao thông trên đảo và các công trình dân sinh thiết yếu, đáp ứng 

nhu cầu hiện tại và yêu cầu phát triển huyện đảo. 

2. Về văn hóa - xã hội 

Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan; đẩy 

mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước và thành phố; triển khai công tác thông tin, tuyên 

truyền với nhiều hình thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

trong đó coi trọng việc tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện; duy trì tốt 

việc tiếp và phát sóng phát thanh và truyền hình phục vụ nhu cầu nghe nhìn của 

cán bộ và Nhân dân huyện đảo và ngư dân trên ngư trường. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn 

thông từng bước nâng cấp hạ tầng viễn thông của huyện, nâng cao dung lượng, 

tốc độ đường truyền internet di động. Phối hợp với VNPT Hải Phòng khảo sát, 

lập phương án chuyển đổi trên địa bàn huyện. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác phòng dịch, triển khai công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình mới. 

Đảm bảo chất lượng công tác giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết 

bị cho nhà trường; bố trí cho giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ 

theo yêu cầu thực tiễn. 

 Quan tâm chăm lo cho thanh thiếu niên, nhi đồng; thành lập và triển khai 

tốt nhiệm vụ của Ban chỉ đạo hè năm 2024 và tổ chức tết trung thu đảm bảo vui 

tươi, an toàn, lành mạnh. 

Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; quan tâm đào tạo nghề, 

đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động. 
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3. Công tác Nội chính 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nội chính, tư pháp làm tốt công tác tiếp 

dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị của nhân dân; tăng cường công tác dân 

vận chính quyền, triển khai thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác rà soát, thẩm tra văn bản qui phạm 

pháp luật. 

4. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh 

- Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường 

phối hợp các lực lượng làm tốt công tác tuần tra, canh gác, cảnh giới vùng trời, 

vùng biển và trên đảo, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất 

ngờ; làm tốt công tác giao ban đóng quân canh phòng hàng quý. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh chính trị, trật trự an 

toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn; đẩy 

mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý người và phương tiện hoạt 

động trên vùng biển; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong 

công tác quản lý các tàu thuyền neo đậu trong khu vực âu cảng. 

- Tăng cường quản lý, xử lý vi phạm về an toàn giao thông đường thủy, 

đường bộ trên địa bàn; xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho tuyến vận tải 

thuỷ từ bờ ra đảo. 

 - Chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt 

hại về người và tài sản cho nhân dân. 

 B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này và theo lĩnh vực 

phụ trách, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, chỉ đạo cụ thể hóa trong chương 

trình, kế hoạch công tác năm 2024 của đơn vị. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm 

của từng ngành, lĩnh vực phụ trách để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch.  

2. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm của 

người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả 

triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch theo lĩnh vực, chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm báo cáo 

UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) kết quả thực hiện. Thường xuyên 

rà soát, chủ động phát hiện, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; 

những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết. 

3. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp 

kết quả thực hiện Kế hoạch này, lồng ghép vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ 
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kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, cả năm, báo cáo 

UBND huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn 

huyện Bạch Long Vĩ./.   
 

Nơi nhận: 

- UBND TP (để b/c); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 
- VP HU; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Đào Minh Đông 
 



Biểu số 7 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI  - MÔI TRƯỜNG KHỐI QUẬN, HUYỆN 

 (Kèm theo Kế hoạch 37/KH-UBND ngày 10/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ) 

          

TT Chỉ tiêu Đơn vị 

Thực 

hiện  

năm 

2022 

Năm 2023 Dự kiến năm 2024 

Mục 

tiêu 

Ước thực 

hiện cả 

năm 

Ước thực 

hiện cả năm 

so với thực 

hiện năm 

2022 (%) 

Mục tiêu 

So với 

mục tiêu 

2023 (%) 

So với 

ước thực 

hiện 

2023 (%) 

I CHỈ TIÊU KINH TẾ                 

1 
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so 

sánh năm 2010) 
Tỷ đồng 19,10 15,90 16,70 87,43 17,40 109,43 104,19 

2 
Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản  

(giá so sánh năm 2010) 
Tỷ đồng 10,52 9,95 5,71 54,28 5,91 59,40 103,50 

  - Nông nghiệp " 2,92 2,95 2,09 71,58 2,21 74,92 105,74 

    + Chăn nuôi " 2,52 2,45 1,77 70,24 1,87 76,33 105,65 

    + Trồng trọt " 0,40 0,50 0,32 80,00 0,34 68,00 106,25 

    + Dịch vụ nông nghiệp "               

  - Lâm nghiệp "               

  - Thủy sản " 7,60 7,00 3,62 47,63 3,70 52,86 102,21 

    + Nuôi trồng và dịch vụ "               

    + Khai thác " 7,60 7,00 3,62 47,63 3,70 52,86 102,21 

3 Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống Tỷ đồng 8,60 7,50 8,70 101,16 9,20 122,67 105,75 

4 Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 50,20 40,00 50,40 100,40 51,60 129,00 102,38 

5 Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 0,92 1,15 1,15 124,59 1,20 104,35 104,35 
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6 
Ngân sách thành phố bổ sung cho ngân 

sách địa phương 
Tỷ đồng               

7 Chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 67,52 82,86 82,86 122,72 90 108,62 108,62 

a 
Chi đầu tư phát triển do địa phương 

quản lý 
" 34,17 38,50 39,0 114,14 45 116,88 115,38 

  - Vốn cân đối NS địa phương "               

  Trong đó: Đầu tư từ nguồn sử dụng đất "               

   - Nguồn ngân sách khác "               

b Chi thường xuyên "               

  Trong đó: "               

  - Chi cho sự nghiệp giáo dục "               

  - Chi cho sự nghiệp y tế "               

  - Chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ "               

  - Chi cho quản lý hành chính Nhà nước "               

8  Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn Tỷ đồng 239,00 120,60 149,0 62,34 150 124,38 100,67 

II CHỈ TIÊU XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG                 

1 Dân số trung bình 
Nghìn 

người 
1,157 1,163 1,163 100 1,170 100,87 100,87 

  - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,51 0,60 0,60 0,6 0,68 113,33 113,33 

  - Mức giảm tỷ lệ sinh ‰   1,70 1,70 1,70 0,82 0,48 0,48 

  
- Tỷ số giới tính khi sinh (số bé trai so 

với 100 bé gái) 
% 300 130 133   150     

2 
Số lao động được giải quyết việc làm 

mới trong năm 

Nghìn 

người 
0,10 0,10 0,10 100 0,11 110 110 

3 
Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng 

số lao động 
%               

4 
Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi 

(trên 1.000 trẻ đẻ ra sống) 
‰ - - - - - - - 
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Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi 

(trên 1.000 trẻ đẻ ra sống) 
‰ - - - - - - - 

5 
Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 

tuổi 
% - - - - - - - 

6 
Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ 

sống 
  - - - - - - - 

7 
Tỷ lệ trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y 

tế (chuẩn giai đoạn 2011 - 2020) 
%               

8 
Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có 

bác sĩ làm việc 
%               

9 
Số buổi hoạt động văn hóa, văn nghệ 

quần chúng 
Buổi               

10 Số xã, phường có nhà văn hóa 
Xã, 

phường 
1 1 1 1 1 1 1 

11 
Tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao 

thường xuyên 
%               

12 Số hộ nghèo Nghìn hộ - - - - - - - 

  - Tỷ lệ hộ nghèo % - - - - - - - 

13 Số hộ cận nghèo Nghìn hộ - - - - - - - 

  - Tỷ lệ hộ cận nghèo % - - - - - - - 

14 Tổng số học sinh đầu năm học Học sinh 53 58 58 109,43 63 108,62 108,62 

  - Mẫu giáo Học sinh 35 36 36 102,86 38 105,56 105,56 

  - Tiểu học Học sinh 18 22 22 122,22 25 113,64 113,64 

  - Trung học cơ sở Học sinh - - - - - - - 

15 Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu 

giáo 
% 100 100 100 100 

100 100 100 

16 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi:                 

  - Tiểu học % 100 100 100 100 100 100 100 

  - Trung học cơ sở % - - - - - - - 
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17 Số người dân tham gia bảo hiểm y tế Người 308,00 292,00 292,0 94,81 317 108,56 108,56 

  - Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % 100 100 100 100 100 100 100 

18 
Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử 

lý 
% 95,00 95,00 95,00   

95,00     

19 
Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước 

hợp vệ sinh (đối với huyện) 
% 95,00 96,00 96,00   97,00 

    

20 
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước 

sạch (đối với quận) 
% - - - - - - - 

21 
Chương trình xây dựng nông thôn mới 

kiểu mẫu (đối với huyện) 
  - - - - 1 

    

  
Số xã hoàn thành các tiêu chí xã nông 

thôn mới kiểu mẫu 
Xã         

      

  
Số xã trong năm tiếp tục xây dựng các 

tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu 
Xã         

      

III Hợp tác xã                 

1 
Tổng số Hợp tác xã (lũy kế đến kỳ báo 

cáo) 
HTX 

1 1 1 100,00 1 100,00 100,00 

  Trong đó:                 

  - Số hợp tác xã thành lập mới HTX - - - - - - - 

  - Số hợp tác xã giải thể HTX - - - - - - - 

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người 20 20 20 100,00 20 100,00 100,00 

3 Tổng số lao động trong hợp tác xã Người 20 20 20 100,00 20 100,00 100,00 

  
Trong đó: tổng số lao động là thành viên 

hợp tác xã  
Người  

              

4 Tổng doanh thu hợp tác xã 
Triệu 

đồng 1013 1180 1200 101,69 1500 127,12 125,00 

5 Tổng số lãi trước thuế của hợp tác xã 
Triệu 

đồng               
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6 
Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã, 

trong đó: 
Người  

3 3 3 100,00 3 100,00 100,00 

  - Số có trình độ trung cấp, cao đẳng Người                

  - Số có trình độ đại học trở lên Người  3 3 3 100,00 3 100,00 100,00 

7 
Thu nhập bình quân người lao động hợp 

tác xã 

Triệu 

đồng               

IV Số hộ kinh doanh cá thể Hộ 153 153 154 100,65 159 103,92 103,25 
 


		2023-07-14T09:38:51+0700
	Việt Nam
	UBND huyện Bạch Long Vĩ <ubbachlongvi@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




